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LT61100006 Võ Nguyên Bá L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100006 Võ Nguyên Bá L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100006 Võ Nguyên Bá L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 4.0 1

LT61100006 Võ Nguyên Bá L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100006 Võ Nguyên Bá L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100006 Võ Nguyên Bá L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100006 Võ Nguyên Bá L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100006 Võ Nguyên Bá L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100015 Trần Minh Công L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100015 Trần Minh Công L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100015 Trần Minh Công L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100015 Trần Minh Công L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100015 Trần Minh Công L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100015 Trần Minh Công L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100015 Trần Minh Công L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100015 Trần Minh Công L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100016 Nguyễn Văn Cờng L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100016 Nguyễn Văn Cờng L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100016 Nguyễn Văn Cờng L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100016 Nguyễn Văn Cờng L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100016 Nguyễn Văn Cờng L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100016 Nguyễn Văn Cờng L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100016 Nguyễn Văn Cờng L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100016 Nguyễn Văn Cờng L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100027 Nguyễn Thị Thu Diễm L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100027 Nguyễn Thị Thu Diễm L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100027 Nguyễn Thị Thu Diễm L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100027 Nguyễn Thị Thu Diễm L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100027 Nguyễn Thị Thu Diễm L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100027 Nguyễn Thị Thu Diễm L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100027 Nguyễn Thị Thu Diễm L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT61100027 Nguyễn Thị Thu Diễm L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100032 Nguyễn Thị Ngọc Dung L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100032 Nguyễn Thị Ngọc Dung L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100032 Nguyễn Thị Ngọc Dung L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100032 Nguyễn Thị Ngọc Dung L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100032 Nguyễn Thị Ngọc Dung L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 5.0 2

LT61100032 Nguyễn Thị Ngọc Dung L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100032 Nguyễn Thị Ngọc Dung L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100032 Nguyễn Thị Ngọc Dung L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100035 Lê Hồng Duyên L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100035 Lê Hồng Duyên L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100035 Lê Hồng Duyên L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 4.5 1

LT61100035 Lê Hồng Duyên L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100035 Lê Hồng Duyên L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100035 Lê Hồng Duyên L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100035 Lê Hồng Duyên L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100035 Lê Hồng Duyên L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100037 Nguyễn Hoàng Duyên L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100037 Nguyễn Hoàng Duyên L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100037 Nguyễn Hoàng Duyên L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1
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LT61100037 Nguyễn Hoàng Duyên L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100037 Nguyễn Hoàng Duyên L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100037 Nguyễn Hoàng Duyên L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100037 Nguyễn Hoàng Duyên L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100037 Nguyễn Hoàng Duyên L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100039 Lê Hải ðăng L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100039 Lê Hải ðăng L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100039 Lê Hải ðăng L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100039 Lê Hải ðăng L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100039 Lê Hải ðăng L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100039 Lê Hải ðăng L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100039 Lê Hải ðăng L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100039 Lê Hải ðăng L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100045 Tr¬ng Thị Gọn L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100045 Tr¬ng Thị Gọn L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100045 Tr¬ng Thị Gọn L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 4.5 1

LT61100045 Tr¬ng Thị Gọn L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100045 Tr¬ng Thị Gọn L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100045 Tr¬ng Thị Gọn L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100045 Tr¬ng Thị Gọn L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100045 Tr¬ng Thị Gọn L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100061 Võ Thu Hà L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100061 Võ Thu Hà L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100061 Võ Thu Hà L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100061 Võ Thu Hà L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100061 Võ Thu Hà L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100061 Võ Thu Hà L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100061 Võ Thu Hà L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100061 Võ Thu Hà L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100062 Lâm Thị Hành L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 9.0 1

LT61100062 Lâm Thị Hành L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100062 Lâm Thị Hành L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100062 Lâm Thị Hành L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100062 Lâm Thị Hành L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100062 Lâm Thị Hành L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100062 Lâm Thị Hành L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100062 Lâm Thị Hành L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100064 Nguyễn Thị Hảo L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100064 Nguyễn Thị Hảo L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100064 Nguyễn Thị Hảo L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100064 Nguyễn Thị Hảo L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100064 Nguyễn Thị Hảo L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 5.0 2

LT61100064 Nguyễn Thị Hảo L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100064 Nguyễn Thị Hảo L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100064 Nguyễn Thị Hảo L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100050 Ngô Thị Mai Hằng L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100050 Ngô Thị Mai Hằng L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100050 Ngô Thị Mai Hằng L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100050 Ngô Thị Mai Hằng L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100050 Ngô Thị Mai Hằng L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100050 Ngô Thị Mai Hằng L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2
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LT61100050 Ngô Thị Mai Hằng L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100050 Ngô Thị Mai Hằng L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100079 Phạm Thị Thu Hòa L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 9.0 1

LT61100079 Phạm Thị Thu Hòa L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100079 Phạm Thị Thu Hòa L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100079 Phạm Thị Thu Hòa L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100079 Phạm Thị Thu Hòa L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100079 Phạm Thị Thu Hòa L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100079 Phạm Thị Thu Hòa L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100079 Phạm Thị Thu Hòa L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100074 Vũ Thị Thanh Hoài L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100074 Vũ Thị Thanh Hoài L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100074 Vũ Thị Thanh Hoài L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100074 Vũ Thị Thanh Hoài L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100074 Vũ Thị Thanh Hoài L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100074 Vũ Thị Thanh Hoài L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100074 Vũ Thị Thanh Hoài L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100074 Vũ Thị Thanh Hoài L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100082 Nguyễn Nhật Huy L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100082 Nguyễn Nhật Huy L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100082 Nguyễn Nhật Huy L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100082 Nguyễn Nhật Huy L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100082 Nguyễn Nhật Huy L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100082 Nguyễn Nhật Huy L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100082 Nguyễn Nhật Huy L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 9.0 2

LT61100082 Nguyễn Nhật Huy L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100054 Lê Thị Ngọc Hờng L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100054 Lê Thị Ngọc Hờng L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100054 Lê Thị Ngọc Hờng L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100054 Lê Thị Ngọc Hờng L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100054 Lê Thị Ngọc Hờng L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100054 Lê Thị Ngọc Hờng L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100054 Lê Thị Ngọc Hờng L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100054 Lê Thị Ngọc Hờng L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100101 ðặng Thị Mỹ Linh L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 9.0 1

LT61100101 ðặng Thị Mỹ Linh L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100101 ðặng Thị Mỹ Linh L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100101 ðặng Thị Mỹ Linh L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100101 ðặng Thị Mỹ Linh L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100101 ðặng Thị Mỹ Linh L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100101 ðặng Thị Mỹ Linh L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100101 ðặng Thị Mỹ Linh L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100112 Phạm Trần Ph¬ng Loan L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100112 Phạm Trần Ph¬ng Loan L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100112 Phạm Trần Ph¬ng Loan L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100112 Phạm Trần Ph¬ng Loan L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100112 Phạm Trần Ph¬ng Loan L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100112 Phạm Trần Ph¬ng Loan L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100112 Phạm Trần Ph¬ng Loan L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100112 Phạm Trần Ph¬ng Loan L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2
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LT61100113 Trần Thị Bé Loan L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100113 Trần Thị Bé Loan L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100113 Trần Thị Bé Loan L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100113 Trần Thị Bé Loan L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100113 Trần Thị Bé Loan L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100113 Trần Thị Bé Loan L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100113 Trần Thị Bé Loan L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100113 Trần Thị Bé Loan L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100116 Võ Thanh Long L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100116 Võ Thanh Long L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100116 Võ Thanh Long L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100116 Võ Thanh Long L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100116 Võ Thanh Long L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100116 Võ Thanh Long L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100116 Võ Thanh Long L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100116 Võ Thanh Long L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100119 Lê Thị Màu L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100119 Lê Thị Màu L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100119 Lê Thị Màu L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100119 Lê Thị Màu L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100119 Lê Thị Màu L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100119 Lê Thị Màu L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100119 Lê Thị Màu L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100119 Lê Thị Màu L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 9.0 2

LT61000126 Phạm Thị Minh L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61000126 Phạm Thị Minh L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61000126 Phạm Thị Minh L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61000126 Phạm Thị Minh L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61000126 Phạm Thị Minh L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61000126 Phạm Thị Minh L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61000126 Phạm Thị Minh L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61000126 Phạm Thị Minh L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100127 ðào Thị Tuyết Ngân L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 9.0 1

LT61100127 ðào Thị Tuyết Ngân L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100127 ðào Thị Tuyết Ngân L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100127 ðào Thị Tuyết Ngân L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100127 ðào Thị Tuyết Ngân L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100127 ðào Thị Tuyết Ngân L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100127 ðào Thị Tuyết Ngân L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100127 ðào Thị Tuyết Ngân L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100132 Lê Thị Thanh Ngọc L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100132 Lê Thị Thanh Ngọc L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100132 Lê Thị Thanh Ngọc L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100132 Lê Thị Thanh Ngọc L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100132 Lê Thị Thanh Ngọc L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100132 Lê Thị Thanh Ngọc L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100132 Lê Thị Thanh Ngọc L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100132 Lê Thị Thanh Ngọc L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100139 Huỳnh Ngọc Hiếu Nhân L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100139 Huỳnh Ngọc Hiếu Nhân L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100139 Huỳnh Ngọc Hiếu Nhân L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1
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LT61100139 Huỳnh Ngọc Hiếu Nhân L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100139 Huỳnh Ngọc Hiếu Nhân L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100139 Huỳnh Ngọc Hiếu Nhân L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100139 Huỳnh Ngọc Hiếu Nhân L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT61100139 Huỳnh Ngọc Hiếu Nhân L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100142 Trần Hồng Nhân L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100142 Trần Hồng Nhân L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100142 Trần Hồng Nhân L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100142 Trần Hồng Nhân L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100142 Trần Hồng Nhân L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100142 Trần Hồng Nhân L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100142 Trần Hồng Nhân L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100142 Trần Hồng Nhân L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100149 Nguyễn Huyền Nhung L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100149 Nguyễn Huyền Nhung L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100149 Nguyễn Huyền Nhung L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100149 Nguyễn Huyền Nhung L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100149 Nguyễn Huyền Nhung L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100149 Nguyễn Huyền Nhung L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100149 Nguyễn Huyền Nhung L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100149 Nguyễn Huyền Nhung L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100150 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100150 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100150 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100150 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100150 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100150 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100150 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100150 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100125 Huỳnh Thị N¬ng L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100125 Huỳnh Thị N¬ng L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100125 Huỳnh Thị N¬ng L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100125 Huỳnh Thị N¬ng L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100125 Huỳnh Thị N¬ng L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100125 Huỳnh Thị N¬ng L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100125 Huỳnh Thị N¬ng L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100125 Huỳnh Thị N¬ng L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100161 Nguyễn Thanh Phong L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100161 Nguyễn Thanh Phong L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100161 Nguyễn Thanh Phong L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100161 Nguyễn Thanh Phong L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100161 Nguyễn Thanh Phong L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100161 Nguyễn Thanh Phong L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100161 Nguyễn Thanh Phong L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100161 Nguyễn Thanh Phong L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100159 Lê Thành Phú L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100159 Lê Thành Phú L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100159 Lê Thành Phú L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100159 Lê Thành Phú L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100159 Lê Thành Phú L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100159 Lê Thành Phú L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2
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LT61100159 Lê Thành Phú L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100159 Lê Thành Phú L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 0.0 2

LT61100155 Hoàng Thị Hồng Phớc L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100155 Hoàng Thị Hồng Phớc L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100155 Hoàng Thị Hồng Phớc L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100155 Hoàng Thị Hồng Phớc L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100155 Hoàng Thị Hồng Phớc L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100155 Hoàng Thị Hồng Phớc L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100155 Hoàng Thị Hồng Phớc L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT61100155 Hoàng Thị Hồng Phớc L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100164 Huỳnh Thị Ngọc Quới L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100164 Huỳnh Thị Ngọc Quới L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100164 Huỳnh Thị Ngọc Quới L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 4.5 1

LT61100164 Huỳnh Thị Ngọc Quới L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100164 Huỳnh Thị Ngọc Quới L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100164 Huỳnh Thị Ngọc Quới L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100164 Huỳnh Thị Ngọc Quới L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100164 Huỳnh Thị Ngọc Quới L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100191 Lê Nhựt Thanh L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100191 Lê Nhựt Thanh L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100191 Lê Nhựt Thanh L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100191 Lê Nhựt Thanh L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100191 Lê Nhựt Thanh L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100191 Lê Nhựt Thanh L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100191 Lê Nhựt Thanh L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100191 Lê Nhựt Thanh L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100180 Tăng ðức Thành L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100180 Tăng ðức Thành L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100180 Tăng ðức Thành L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100180 Tăng ðức Thành L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100180 Tăng ðức Thành L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100180 Tăng ðức Thành L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100180 Tăng ðức Thành L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100180 Tăng ðức Thành L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61000208 Trần Chánh Thành L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61000208 Trần Chánh Thành L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61000208 Trần Chánh Thành L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61000208 Trần Chánh Thành L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61000208 Trần Chánh Thành L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61000208 Trần Chánh Thành L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61000208 Trần Chánh Thành L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61000208 Trần Chánh Thành L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100182 Trần Xuân Thành L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100182 Trần Xuân Thành L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100182 Trần Xuân Thành L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100182 Trần Xuân Thành L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100182 Trần Xuân Thành L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100182 Trần Xuân Thành L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100182 Trần Xuân Thành L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT61100182 Trần Xuân Thành L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2
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LT61100208 Phạm Quốc Thịnh L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100208 Phạm Quốc Thịnh L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100208 Phạm Quốc Thịnh L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100208 Phạm Quốc Thịnh L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100208 Phạm Quốc Thịnh L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100208 Phạm Quốc Thịnh L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100208 Phạm Quốc Thịnh L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100208 Phạm Quốc Thịnh L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100205 Long Ngọc Thúy L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100205 Long Ngọc Thúy L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100205 Long Ngọc Thúy L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100205 Long Ngọc Thúy L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100205 Long Ngọc Thúy L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100205 Long Ngọc Thúy L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100205 Long Ngọc Thúy L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100205 Long Ngọc Thúy L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100226 Phạm Thị Bé Trang L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100226 Phạm Thị Bé Trang L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100226 Phạm Thị Bé Trang L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100226 Phạm Thị Bé Trang L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100226 Phạm Thị Bé Trang L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100226 Phạm Thị Bé Trang L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100226 Phạm Thị Bé Trang L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 9.0 2

LT61100226 Phạm Thị Bé Trang L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100228 Phan Thị Thùy Trang L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100228 Phan Thị Thùy Trang L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100228 Phan Thị Thùy Trang L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 4.5 1

LT61100228 Phan Thị Thùy Trang L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100228 Phan Thị Thùy Trang L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100228 Phan Thị Thùy Trang L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100228 Phan Thị Thùy Trang L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100228 Phan Thị Thùy Trang L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100229 Tô Diễm Trang L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100229 Tô Diễm Trang L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100229 Tô Diễm Trang L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100229 Tô Diễm Trang L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100229 Tô Diễm Trang L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100229 Tô Diễm Trang L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100229 Tô Diễm Trang L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT61100229 Tô Diễm Trang L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100232 Phạm Thị Diễm Trinh L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100232 Phạm Thị Diễm Trinh L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100232 Phạm Thị Diễm Trinh L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100232 Phạm Thị Diễm Trinh L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100232 Phạm Thị Diễm Trinh L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100232 Phạm Thị Diễm Trinh L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100232 Phạm Thị Diễm Trinh L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100232 Phạm Thị Diễm Trinh L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100225 Nguyễn Văn út Trọng L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100225 Nguyễn Văn út Trọng L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100225 Nguyễn Văn út Trọng L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1
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LT61100225 Nguyễn Văn út Trọng L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100225 Nguyễn Văn út Trọng L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100225 Nguyễn Văn út Trọng L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100225 Nguyễn Văn út Trọng L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100225 Nguyễn Văn út Trọng L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100234 Lê Thị An Trúc L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100234 Lê Thị An Trúc L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100234 Lê Thị An Trúc L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100234 Lê Thị An Trúc L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100234 Lê Thị An Trúc L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100234 Lê Thị An Trúc L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100234 Lê Thị An Trúc L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100234 Lê Thị An Trúc L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100235 Lê Thị Thu Trúc L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100235 Lê Thị Thu Trúc L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100235 Lê Thị Thu Trúc L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100235 Lê Thị Thu Trúc L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100235 Lê Thị Thu Trúc L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100235 Lê Thị Thu Trúc L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100235 Lê Thị Thu Trúc L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT61100235 Lê Thị Thu Trúc L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100251 Nguyễn Thị Tờng Vân L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100251 Nguyễn Thị Tờng Vân L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100251 Nguyễn Thị Tờng Vân L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100251 Nguyễn Thị Tờng Vân L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100251 Nguyễn Thị Tờng Vân L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100251 Nguyễn Thị Tờng Vân L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100251 Nguyễn Thị Tờng Vân L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100251 Nguyễn Thị Tờng Vân L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100257 Trần Huỳnh Yến Vy L11_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100257 Trần Huỳnh Yến Vy L11_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100257 Trần Huỳnh Yến Vy L11_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100257 Trần Huỳnh Yến Vy L11_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100257 Trần Huỳnh Yến Vy L11_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100257 Trần Huỳnh Yến Vy L11_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100257 Trần Huỳnh Yến Vy L11_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100257 Trần Huỳnh Yến Vy L11_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100010 Phan Ngọc Bình L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100010 Phan Ngọc Bình L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100010 Phan Ngọc Bình L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100010 Phan Ngọc Bình L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100010 Phan Ngọc Bình L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100010 Phan Ngọc Bình L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100010 Phan Ngọc Bình L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100010 Phan Ngọc Bình L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100017 Lê Thị Cẩm L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100017 Lê Thị Cẩm L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100017 Lê Thị Cẩm L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100017 Lê Thị Cẩm L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100017 Lê Thị Cẩm L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100017 Lê Thị Cẩm L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2
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LT61100017 Lê Thị Cẩm L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT61100017 Lê Thị Cẩm L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100023 ðặng Quốc Chung L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100023 ðặng Quốc Chung L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100023 ðặng Quốc Chung L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 4.5 1

LT61100023 ðặng Quốc Chung L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100023 ðặng Quốc Chung L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100023 ðặng Quốc Chung L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100023 ðặng Quốc Chung L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100023 ðặng Quốc Chung L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100024 Nguyễn Chung L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100024 Nguyễn Chung L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100024 Nguyễn Chung L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100024 Nguyễn Chung L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100024 Nguyễn Chung L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100024 Nguyễn Chung L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100024 Nguyễn Chung L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100024 Nguyễn Chung L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100026 Lâm ðặng Hoài Cúc L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100026 Lâm ðặng Hoài Cúc L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100026 Lâm ðặng Hoài Cúc L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100026 Lâm ðặng Hoài Cúc L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100026 Lâm ðặng Hoài Cúc L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100026 Lâm ðặng Hoài Cúc L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100026 Lâm ðặng Hoài Cúc L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100026 Lâm ðặng Hoài Cúc L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100030 ðinh Thụy Mỹ Dung L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 9.0 1

LT61100030 ðinh Thụy Mỹ Dung L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100030 ðinh Thụy Mỹ Dung L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100030 ðinh Thụy Mỹ Dung L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100030 ðinh Thụy Mỹ Dung L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100030 ðinh Thụy Mỹ Dung L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100030 ðinh Thụy Mỹ Dung L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100030 ðinh Thụy Mỹ Dung L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100033 Lê Duy L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100033 Lê Duy L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100033 Lê Duy L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100033 Lê Duy L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100033 Lê Duy L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100033 Lê Duy L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100033 Lê Duy L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100033 Lê Duy L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100049 Trần Kiều H¬ng Giang L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100049 Trần Kiều H¬ng Giang L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100049 Trần Kiều H¬ng Giang L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100049 Trần Kiều H¬ng Giang L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 0.0 1

LT61100049 Trần Kiều H¬ng Giang L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100049 Trần Kiều H¬ng Giang L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100049 Trần Kiều H¬ng Giang L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100049 Trần Kiều H¬ng Giang L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2
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LT61100070 Nguyễn Thị Hải Hiền L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100070 Nguyễn Thị Hải Hiền L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100070 Nguyễn Thị Hải Hiền L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100070 Nguyễn Thị Hải Hiền L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100070 Nguyễn Thị Hải Hiền L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100070 Nguyễn Thị Hải Hiền L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100070 Nguyễn Thị Hải Hiền L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100070 Nguyễn Thị Hải Hiền L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100078 Ôn Nghiệp Hòa L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100078 Ôn Nghiệp Hòa L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100078 Ôn Nghiệp Hòa L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100078 Ôn Nghiệp Hòa L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100078 Ôn Nghiệp Hòa L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100078 Ôn Nghiệp Hòa L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100078 Ôn Nghiệp Hòa L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100078 Ôn Nghiệp Hòa L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100067 Lê Thị Kim Hồng L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100067 Lê Thị Kim Hồng L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100067 Lê Thị Kim Hồng L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100067 Lê Thị Kim Hồng L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100067 Lê Thị Kim Hồng L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100067 Lê Thị Kim Hồng L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100067 Lê Thị Kim Hồng L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100067 Lê Thị Kim Hồng L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100081 Phan Thị Ngọc Huệ L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100081 Phan Thị Ngọc Huệ L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100081 Phan Thị Ngọc Huệ L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100081 Phan Thị Ngọc Huệ L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100081 Phan Thị Ngọc Huệ L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100081 Phan Thị Ngọc Huệ L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100081 Phan Thị Ngọc Huệ L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100081 Phan Thị Ngọc Huệ L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100084 Bùi Ngọc Huya L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100084 Bùi Ngọc Huya L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100084 Bùi Ngọc Huya L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100084 Bùi Ngọc Huya L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100084 Bùi Ngọc Huya L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100084 Bùi Ngọc Huya L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100084 Bùi Ngọc Huya L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100084 Bùi Ngọc Huya L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100086 Phùng Thị Ngọc Huyền L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100086 Phùng Thị Ngọc Huyền L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100086 Phùng Thị Ngọc Huyền L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 4.5 1

LT61100086 Phùng Thị Ngọc Huyền L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100086 Phùng Thị Ngọc Huyền L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100086 Phùng Thị Ngọc Huyền L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100086 Phùng Thị Ngọc Huyền L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100086 Phùng Thị Ngọc Huyền L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100088 Quách Hữu Khánh L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100088 Quách Hữu Khánh L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100088 Quách Hữu Khánh L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1
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LT61100088 Quách Hữu Khánh L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100088 Quách Hữu Khánh L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100088 Quách Hữu Khánh L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100088 Quách Hữu Khánh L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100088 Quách Hữu Khánh L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100092 Nguyễn Hoàng Kiên L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100092 Nguyễn Hoàng Kiên L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100092 Nguyễn Hoàng Kiên L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100092 Nguyễn Hoàng Kiên L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100092 Nguyễn Hoàng Kiên L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100092 Nguyễn Hoàng Kiên L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 0.0 2

LT61100092 Nguyễn Hoàng Kiên L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100092 Nguyễn Hoàng Kiên L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100094 ðinh Tuấn Kiệt L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100094 ðinh Tuấn Kiệt L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100094 ðinh Tuấn Kiệt L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100094 ðinh Tuấn Kiệt L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 0.0 1

LT61100094 ðinh Tuấn Kiệt L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100094 ðinh Tuấn Kiệt L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100094 ðinh Tuấn Kiệt L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100094 ðinh Tuấn Kiệt L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100104 Nguyễn Thị Ngọc Linh L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100104 Nguyễn Thị Ngọc Linh L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100104 Nguyễn Thị Ngọc Linh L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100104 Nguyễn Thị Ngọc Linh L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100104 Nguyễn Thị Ngọc Linh L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100104 Nguyễn Thị Ngọc Linh L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100104 Nguyễn Thị Ngọc Linh L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100104 Nguyễn Thị Ngọc Linh L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100105 Tô Ngã Hoài Linh L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100105 Tô Ngã Hoài Linh L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100105 Tô Ngã Hoài Linh L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100105 Tô Ngã Hoài Linh L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100105 Tô Ngã Hoài Linh L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100105 Tô Ngã Hoài Linh L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100105 Tô Ngã Hoài Linh L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT61100105 Tô Ngã Hoài Linh L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100110 Nguyễn Thị Ngọc Loan L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100110 Nguyễn Thị Ngọc Loan L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100110 Nguyễn Thị Ngọc Loan L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100110 Nguyễn Thị Ngọc Loan L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100110 Nguyễn Thị Ngọc Loan L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100110 Nguyễn Thị Ngọc Loan L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100110 Nguyễn Thị Ngọc Loan L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100110 Nguyễn Thị Ngọc Loan L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100115 ðỗ Kim Long L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100115 ðỗ Kim Long L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100115 ðỗ Kim Long L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100115 ðỗ Kim Long L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100115 ðỗ Kim Long L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100115 ðỗ Kim Long L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

 27.03.13  -  11/31



Ghi chú: ðiểm các môn học tính ñến ngày 25/03/2013

MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

BẢNG ðIỂM CÁC MÔN HỌC ðỒ ÁN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, BÀI TẬP LỚN

CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2011

NGÀNH : CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

HỌ VÀ TÊN

LT61100115 ðỗ Kim Long L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100115 ðỗ Kim Long L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100100 Nguyễn Thị Xuân Lộc L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100100 Nguyễn Thị Xuân Lộc L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100100 Nguyễn Thị Xuân Lộc L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100100 Nguyễn Thị Xuân Lộc L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100100 Nguyễn Thị Xuân Lộc L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100100 Nguyễn Thị Xuân Lộc L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100100 Nguyễn Thị Xuân Lộc L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100100 Nguyễn Thị Xuân Lộc L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100123 ðoàn Lê Thụy Diễm My L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100123 ðoàn Lê Thụy Diễm My L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100123 ðoàn Lê Thụy Diễm My L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100123 ðoàn Lê Thụy Diễm My L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100123 ðoàn Lê Thụy Diễm My L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100123 ðoàn Lê Thụy Diễm My L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100123 ðoàn Lê Thụy Diễm My L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT61100123 ðoàn Lê Thụy Diễm My L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100126 Phạm Thành Nam L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100126 Phạm Thành Nam L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100126 Phạm Thành Nam L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100126 Phạm Thành Nam L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100126 Phạm Thành Nam L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100126 Phạm Thành Nam L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100126 Phạm Thành Nam L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100126 Phạm Thành Nam L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100129 Lê Thuần Nhã Ngân L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100129 Lê Thuần Nhã Ngân L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100129 Lê Thuần Nhã Ngân L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 4.0 1

LT61100129 Lê Thuần Nhã Ngân L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100129 Lê Thuần Nhã Ngân L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100129 Lê Thuần Nhã Ngân L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100129 Lê Thuần Nhã Ngân L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100129 Lê Thuần Nhã Ngân L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100135 ðỗ Thị Hải Nguyên L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100135 ðỗ Thị Hải Nguyên L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100135 ðỗ Thị Hải Nguyên L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100135 ðỗ Thị Hải Nguyên L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100135 ðỗ Thị Hải Nguyên L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100135 ðỗ Thị Hải Nguyên L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100135 ðỗ Thị Hải Nguyên L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT61100135 ðỗ Thị Hải Nguyên L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100136 Lê Thái Nguyệt L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100136 Lê Thái Nguyệt L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100136 Lê Thái Nguyệt L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100136 Lê Thái Nguyệt L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100136 Lê Thái Nguyệt L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100136 Lê Thái Nguyệt L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100136 Lê Thái Nguyệt L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100136 Lê Thái Nguyệt L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2
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LT61100143 ðặng Thị Kim Nhàn L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100143 ðặng Thị Kim Nhàn L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100143 ðặng Thị Kim Nhàn L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100143 ðặng Thị Kim Nhàn L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100143 ðặng Thị Kim Nhàn L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100143 ðặng Thị Kim Nhàn L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100143 ðặng Thị Kim Nhàn L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100143 ðặng Thị Kim Nhàn L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100145 ðào Thị Yến Nhi L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100145 ðào Thị Yến Nhi L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100145 ðào Thị Yến Nhi L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100145 ðào Thị Yến Nhi L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100145 ðào Thị Yến Nhi L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100145 ðào Thị Yến Nhi L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100145 ðào Thị Yến Nhi L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100145 ðào Thị Yến Nhi L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100151 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100151 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100151 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100151 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100151 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100151 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100151 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100151 Nguyễn Thị Hồng Nhung L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100157 Mai Bích Phợng L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100157 Mai Bích Phợng L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100157 Mai Bích Phợng L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100157 Mai Bích Phợng L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100157 Mai Bích Phợng L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100157 Mai Bích Phợng L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100157 Mai Bích Phợng L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100157 Mai Bích Phợng L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100165 Bùi Văn Quí L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100165 Bùi Văn Quí L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100165 Bùi Văn Quí L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 4.0 1

LT61100165 Bùi Văn Quí L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100165 Bùi Văn Quí L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100165 Bùi Văn Quí L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100165 Bùi Văn Quí L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100165 Bùi Văn Quí L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100187 Lâm Thanh Thái L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100187 Lâm Thanh Thái L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100187 Lâm Thanh Thái L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100187 Lâm Thanh Thái L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100187 Lâm Thanh Thái L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100187 Lâm Thanh Thái L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100187 Lâm Thanh Thái L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100187 Lâm Thanh Thái L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100185 Nguyễn Thị Mai Thảo L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100185 Nguyễn Thị Mai Thảo L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100185 Nguyễn Thị Mai Thảo L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1
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LT61100185 Nguyễn Thị Mai Thảo L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100185 Nguyễn Thị Mai Thảo L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100185 Nguyễn Thị Mai Thảo L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100185 Nguyễn Thị Mai Thảo L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100185 Nguyễn Thị Mai Thảo L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100203 Phan Thị Kim Thoa L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100203 Phan Thị Kim Thoa L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100203 Phan Thị Kim Thoa L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100203 Phan Thị Kim Thoa L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100203 Phan Thị Kim Thoa L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100203 Phan Thị Kim Thoa L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100203 Phan Thị Kim Thoa L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100203 Phan Thị Kim Thoa L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100209 Nguyễn Trung Thu L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100209 Nguyễn Trung Thu L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100209 Nguyễn Trung Thu L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100209 Nguyễn Trung Thu L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100209 Nguyễn Trung Thu L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100209 Nguyễn Trung Thu L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100209 Nguyễn Trung Thu L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100209 Nguyễn Trung Thu L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100197 Lê Thị Thủy L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100197 Lê Thị Thủy L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100197 Lê Thị Thủy L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100197 Lê Thị Thủy L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100197 Lê Thị Thủy L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100197 Lê Thị Thủy L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100197 Lê Thị Thủy L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100197 Lê Thị Thủy L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100204 Lã Thị Hồng Thúy L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100204 Lã Thị Hồng Thúy L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100204 Lã Thị Hồng Thúy L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100204 Lã Thị Hồng Thúy L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100204 Lã Thị Hồng Thúy L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100204 Lã Thị Hồng Thúy L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100204 Lã Thị Hồng Thúy L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100204 Lã Thị Hồng Thúy L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100178 Trịnh Thị Diễm Th L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100178 Trịnh Thị Diễm Th L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100178 Trịnh Thị Diễm Th L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100178 Trịnh Thị Diễm Th L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100178 Trịnh Thị Diễm Th L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100178 Trịnh Thị Diễm Th L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100178 Trịnh Thị Diễm Th L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100178 Trịnh Thị Diễm Th L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100213 Nguyễn Thị Tiền L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100213 Nguyễn Thị Tiền L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100213 Nguyễn Thị Tiền L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100213 Nguyễn Thị Tiền L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100213 Nguyễn Thị Tiền L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100213 Nguyễn Thị Tiền L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2
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LT61100213 Nguyễn Thị Tiền L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100213 Nguyễn Thị Tiền L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100217 Bùi ðức Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100217 Bùi ðức Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100217 Bùi ðức Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100217 Bùi ðức Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100217 Bùi ðức Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100217 Bùi ðức Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100217 Bùi ðức Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100217 Bùi ðức Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100218 Lê Thị Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100218 Lê Thị Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100218 Lê Thị Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100218 Lê Thị Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100218 Lê Thị Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100218 Lê Thị Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100218 Lê Thị Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100218 Lê Thị Bảo Trâm L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100219 Phan Thị Bích Trâm L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100219 Phan Thị Bích Trâm L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100219 Phan Thị Bích Trâm L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100219 Phan Thị Bích Trâm L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100219 Phan Thị Bích Trâm L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100219 Phan Thị Bích Trâm L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100219 Phan Thị Bích Trâm L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100219 Phan Thị Bích Trâm L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100222 Châu Ngọc Huyền Trân L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100222 Châu Ngọc Huyền Trân L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100222 Châu Ngọc Huyền Trân L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100222 Châu Ngọc Huyền Trân L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100222 Châu Ngọc Huyền Trân L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100222 Châu Ngọc Huyền Trân L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100222 Châu Ngọc Huyền Trân L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100222 Châu Ngọc Huyền Trân L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100244 Tr¬ng Thị Thanh Tuyền L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100244 Tr¬ng Thị Thanh Tuyền L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100244 Tr¬ng Thị Thanh Tuyền L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100244 Tr¬ng Thị Thanh Tuyền L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100244 Tr¬ng Thị Thanh Tuyền L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100244 Tr¬ng Thị Thanh Tuyền L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100244 Tr¬ng Thị Thanh Tuyền L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100244 Tr¬ng Thị Thanh Tuyền L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100171 Lý Thị Hồng T¬i L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100171 Lý Thị Hồng T¬i L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100171 Lý Thị Hồng T¬i L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100171 Lý Thị Hồng T¬i L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100171 Lý Thị Hồng T¬i L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100171 Lý Thị Hồng T¬i L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100171 Lý Thị Hồng T¬i L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100171 Lý Thị Hồng T¬i L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2
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LT61100249 Vũ Huyền Kim Uyên L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100249 Vũ Huyền Kim Uyên L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100249 Vũ Huyền Kim Uyên L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100249 Vũ Huyền Kim Uyên L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100249 Vũ Huyền Kim Uyên L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100249 Vũ Huyền Kim Uyên L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100249 Vũ Huyền Kim Uyên L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100249 Vũ Huyền Kim Uyên L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100255 Lê Thế Vinh L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100255 Lê Thế Vinh L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100255 Lê Thế Vinh L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100255 Lê Thế Vinh L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100255 Lê Thế Vinh L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100255 Lê Thế Vinh L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100255 Lê Thế Vinh L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100255 Lê Thế Vinh L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100259 ðỗ Cung H¬ng Xuân L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100259 ðỗ Cung H¬ng Xuân L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100259 ðỗ Cung H¬ng Xuân L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100259 ðỗ Cung H¬ng Xuân L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100259 ðỗ Cung H¬ng Xuân L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100259 ðỗ Cung H¬ng Xuân L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100259 ðỗ Cung H¬ng Xuân L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100259 ðỗ Cung H¬ng Xuân L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100260 Lê Mộng Xuyên L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100260 Lê Mộng Xuyên L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100260 Lê Mộng Xuyên L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100260 Lê Mộng Xuyên L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100260 Lê Mộng Xuyên L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100260 Lê Mộng Xuyên L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100260 Lê Mộng Xuyên L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100260 Lê Mộng Xuyên L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 0.0 2

LT61100262 Trần Thị Ngọc Yến L11_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100262 Trần Thị Ngọc Yến L11_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100262 Trần Thị Ngọc Yến L11_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100262 Trần Thị Ngọc Yến L11_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100262 Trần Thị Ngọc Yến L11_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100262 Trần Thị Ngọc Yến L11_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100262 Trần Thị Ngọc Yến L11_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100262 Trần Thị Ngọc Yến L11_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100001 Huỳnh Thị Kim Anh L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100001 Huỳnh Thị Kim Anh L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100001 Huỳnh Thị Kim Anh L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100001 Huỳnh Thị Kim Anh L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100001 Huỳnh Thị Kim Anh L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100001 Huỳnh Thị Kim Anh L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100001 Huỳnh Thị Kim Anh L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100001 Huỳnh Thị Kim Anh L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100002 Nguyễn Thị Ph¬ng Anh L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100002 Nguyễn Thị Ph¬ng Anh L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100002 Nguyễn Thị Ph¬ng Anh L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1
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LT61100002 Nguyễn Thị Ph¬ng Anh L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100002 Nguyễn Thị Ph¬ng Anh L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100002 Nguyễn Thị Ph¬ng Anh L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100002 Nguyễn Thị Ph¬ng Anh L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100002 Nguyễn Thị Ph¬ng Anh L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100003 Lê Hoài Ân L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100003 Lê Hoài Ân L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100003 Lê Hoài Ân L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100003 Lê Hoài Ân L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100003 Lê Hoài Ân L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 5.0 2

LT61100003 Lê Hoài Ân L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100003 Lê Hoài Ân L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100003 Lê Hoài Ân L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100012 Lê Nữ Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100012 Lê Nữ Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100012 Lê Nữ Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100012 Lê Nữ Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100012 Lê Nữ Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100012 Lê Nữ Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100012 Lê Nữ Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100012 Lê Nữ Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100013 Nguyễn Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100013 Nguyễn Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100013 Nguyễn Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 9.0 1

LT61100013 Nguyễn Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100013 Nguyễn Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100013 Nguyễn Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100013 Nguyễn Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100013 Nguyễn Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 0.0 2

LT61100014 Nguyễn Thị Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100014 Nguyễn Thị Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100014 Nguyễn Thị Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100014 Nguyễn Thị Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100014 Nguyễn Thị Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100014 Nguyễn Thị Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100014 Nguyễn Thị Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100014 Nguyễn Thị Ngọc Bích L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100020 Nguyễn Thị Huyền Châu L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100020 Nguyễn Thị Huyền Châu L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100020 Nguyễn Thị Huyền Châu L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100020 Nguyễn Thị Huyền Châu L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100020 Nguyễn Thị Huyền Châu L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100020 Nguyễn Thị Huyền Châu L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100020 Nguyễn Thị Huyền Châu L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100020 Nguyễn Thị Huyền Châu L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100021 Nguyễn Thị Mỵ Châu L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100021 Nguyễn Thị Mỵ Châu L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100021 Nguyễn Thị Mỵ Châu L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100021 Nguyễn Thị Mỵ Châu L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100021 Nguyễn Thị Mỵ Châu L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100021 Nguyễn Thị Mỵ Châu L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2
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LT61100021 Nguyễn Thị Mỵ Châu L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100021 Nguyễn Thị Mỵ Châu L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100029 Phan Tiến Dũng L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100029 Phan Tiến Dũng L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100029 Phan Tiến Dũng L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100029 Phan Tiến Dũng L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100029 Phan Tiến Dũng L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100029 Phan Tiến Dũng L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100029 Phan Tiến Dũng L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100029 Phan Tiến Dũng L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100036 Ngô Thị Ngọc Duyên L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100036 Ngô Thị Ngọc Duyên L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100036 Ngô Thị Ngọc Duyên L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100036 Ngô Thị Ngọc Duyên L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100036 Ngô Thị Ngọc Duyên L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100036 Ngô Thị Ngọc Duyên L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100036 Ngô Thị Ngọc Duyên L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100036 Ngô Thị Ngọc Duyên L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100040 Phạm Văn ðâu L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100040 Phạm Văn ðâu L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100040 Phạm Văn ðâu L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100040 Phạm Văn ðâu L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100040 Phạm Văn ðâu L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100040 Phạm Văn ðâu L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100040 Phạm Văn ðâu L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100040 Phạm Văn ðâu L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100038 Lê Văn ðờng L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100038 Lê Văn ðờng L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100038 Lê Văn ðờng L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100038 Lê Văn ðờng L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100038 Lê Văn ðờng L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100038 Lê Văn ðờng L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100038 Lê Văn ðờng L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100038 Lê Văn ðờng L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100044 Võ Văn Thủ Em L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100044 Võ Văn Thủ Em L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100044 Võ Văn Thủ Em L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100044 Võ Văn Thủ Em L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100044 Võ Văn Thủ Em L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100044 Võ Văn Thủ Em L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100044 Võ Văn Thủ Em L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100044 Võ Văn Thủ Em L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100060 Trần Ngọc Ngân Hà L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100060 Trần Ngọc Ngân Hà L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100060 Trần Ngọc Ngân Hà L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100060 Trần Ngọc Ngân Hà L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100060 Trần Ngọc Ngân Hà L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100060 Trần Ngọc Ngân Hà L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100060 Trần Ngọc Ngân Hà L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100060 Trần Ngọc Ngân Hà L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2
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LT61100075 Trần Thị Minh Hoàng L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100075 Trần Thị Minh Hoàng L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100075 Trần Thị Minh Hoàng L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100075 Trần Thị Minh Hoàng L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100075 Trần Thị Minh Hoàng L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100075 Trần Thị Minh Hoàng L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100075 Trần Thị Minh Hoàng L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100075 Trần Thị Minh Hoàng L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100080 Lê Thị Hồng Huế L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100080 Lê Thị Hồng Huế L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100080 Lê Thị Hồng Huế L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100080 Lê Thị Hồng Huế L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100080 Lê Thị Hồng Huế L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100080 Lê Thị Hồng Huế L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100080 Lê Thị Hồng Huế L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100080 Lê Thị Hồng Huế L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100068 Lê Mạnh Hùng L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100068 Lê Mạnh Hùng L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100068 Lê Mạnh Hùng L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100068 Lê Mạnh Hùng L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100068 Lê Mạnh Hùng L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 5.0 2

LT61100068 Lê Mạnh Hùng L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100068 Lê Mạnh Hùng L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100068 Lê Mạnh Hùng L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100069 Nguyễn Thanh Hùng L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100069 Nguyễn Thanh Hùng L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100069 Nguyễn Thanh Hùng L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100069 Nguyễn Thanh Hùng L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100069 Nguyễn Thanh Hùng L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 5.0 2

LT61100069 Nguyễn Thanh Hùng L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100069 Nguyễn Thanh Hùng L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100069 Nguyễn Thanh Hùng L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100057 Nguyễn Tấn Hng L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100057 Nguyễn Tấn Hng L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100057 Nguyễn Tấn Hng L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100057 Nguyễn Tấn Hng L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100057 Nguyễn Tấn Hng L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 5.0 2

LT61100057 Nguyễn Tấn Hng L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100057 Nguyễn Tấn Hng L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100057 Nguyễn Tấn Hng L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100055 Ngô Thụy Nh Hờng L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100055 Ngô Thụy Nh Hờng L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100055 Ngô Thụy Nh Hờng L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100055 Ngô Thụy Nh Hờng L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100055 Ngô Thụy Nh Hờng L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100055 Ngô Thụy Nh Hờng L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100055 Ngô Thụy Nh Hờng L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100055 Ngô Thụy Nh Hờng L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100095 Hoàng ánh Kiều L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100095 Hoàng ánh Kiều L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100095 Hoàng ánh Kiều L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1
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LT61100095 Hoàng ánh Kiều L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100095 Hoàng ánh Kiều L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100095 Hoàng ánh Kiều L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100095 Hoàng ánh Kiều L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100095 Hoàng ánh Kiều L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100097 Bùi Thái Lâm L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100097 Bùi Thái Lâm L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100097 Bùi Thái Lâm L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100097 Bùi Thái Lâm L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100097 Bùi Thái Lâm L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100097 Bùi Thái Lâm L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100097 Bùi Thái Lâm L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100097 Bùi Thái Lâm L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100098 Lê Pha Lê L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100098 Lê Pha Lê L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100098 Lê Pha Lê L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100098 Lê Pha Lê L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100098 Lê Pha Lê L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100098 Lê Pha Lê L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100098 Lê Pha Lê L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100098 Lê Pha Lê L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100107 Huỳnh Thị Loan L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100107 Huỳnh Thị Loan L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100107 Huỳnh Thị Loan L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100107 Huỳnh Thị Loan L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100107 Huỳnh Thị Loan L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100107 Huỳnh Thị Loan L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100107 Huỳnh Thị Loan L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100107 Huỳnh Thị Loan L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100108 Nguyễn Thị Loan L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100108 Nguyễn Thị Loan L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100108 Nguyễn Thị Loan L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100108 Nguyễn Thị Loan L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100108 Nguyễn Thị Loan L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100108 Nguyễn Thị Loan L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100108 Nguyễn Thị Loan L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100108 Nguyễn Thị Loan L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100124 Võ Hoài My L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100124 Võ Hoài My L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100124 Võ Hoài My L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100124 Võ Hoài My L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100124 Võ Hoài My L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100124 Võ Hoài My L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100124 Võ Hoài My L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100124 Võ Hoài My L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100130 Nguyễn Thị Thúy Ngân L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100130 Nguyễn Thị Thúy Ngân L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100130 Nguyễn Thị Thúy Ngân L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100130 Nguyễn Thị Thúy Ngân L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100130 Nguyễn Thị Thúy Ngân L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100130 Nguyễn Thị Thúy Ngân L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2
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LT61100130 Nguyễn Thị Thúy Ngân L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100130 Nguyễn Thị Thúy Ngân L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100134 Phạm Thị Ngọc L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100134 Phạm Thị Ngọc L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100134 Phạm Thị Ngọc L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100134 Phạm Thị Ngọc L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100134 Phạm Thị Ngọc L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100134 Phạm Thị Ngọc L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100134 Phạm Thị Ngọc L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100134 Phạm Thị Ngọc L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100138 Trần Thị Thanh Nguyệt L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100138 Trần Thị Thanh Nguyệt L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100138 Trần Thị Thanh Nguyệt L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100138 Trần Thị Thanh Nguyệt L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100138 Trần Thị Thanh Nguyệt L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100138 Trần Thị Thanh Nguyệt L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100138 Trần Thị Thanh Nguyệt L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100138 Trần Thị Thanh Nguyệt L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100146 Lê Thị Kim Nhi L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100146 Lê Thị Kim Nhi L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100146 Lê Thị Kim Nhi L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100146 Lê Thị Kim Nhi L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100146 Lê Thị Kim Nhi L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100146 Lê Thị Kim Nhi L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100146 Lê Thị Kim Nhi L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100146 Lê Thị Kim Nhi L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100148 Lê Thị Ngọc Nhung L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100148 Lê Thị Ngọc Nhung L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100148 Lê Thị Ngọc Nhung L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100148 Lê Thị Ngọc Nhung L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100148 Lê Thị Ngọc Nhung L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100148 Lê Thị Ngọc Nhung L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100148 Lê Thị Ngọc Nhung L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100148 Lê Thị Ngọc Nhung L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100162 Phan Thị Ngọc Phụng L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100162 Phan Thị Ngọc Phụng L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100162 Phan Thị Ngọc Phụng L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100162 Phan Thị Ngọc Phụng L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100162 Phan Thị Ngọc Phụng L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100162 Phan Thị Ngọc Phụng L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100162 Phan Thị Ngọc Phụng L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100162 Phan Thị Ngọc Phụng L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100167 Nguyễn Thái S¬n L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100167 Nguyễn Thái S¬n L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100167 Nguyễn Thái S¬n L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100167 Nguyễn Thái S¬n L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100167 Nguyễn Thái S¬n L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100167 Nguyễn Thái S¬n L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100167 Nguyễn Thái S¬n L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100167 Nguyễn Thái S¬n L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2
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LT61100172 ðỗ Thị Thanh Tâm L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100172 ðỗ Thị Thanh Tâm L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100172 ðỗ Thị Thanh Tâm L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100172 ðỗ Thị Thanh Tâm L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100172 ðỗ Thị Thanh Tâm L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100172 ðỗ Thị Thanh Tâm L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100172 ðỗ Thị Thanh Tâm L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100172 ðỗ Thị Thanh Tâm L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100193 Võ Ngọc ðan Thanh L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100193 Võ Ngọc ðan Thanh L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100193 Võ Ngọc ðan Thanh L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100193 Võ Ngọc ðan Thanh L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100193 Võ Ngọc ðan Thanh L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100193 Võ Ngọc ðan Thanh L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100193 Võ Ngọc ðan Thanh L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100193 Võ Ngọc ðan Thanh L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100184 Nguyễn Thị Thảo L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100184 Nguyễn Thị Thảo L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100184 Nguyễn Thị Thảo L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100184 Nguyễn Thị Thảo L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100184 Nguyễn Thị Thảo L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100184 Nguyễn Thị Thảo L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100184 Nguyễn Thị Thảo L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100184 Nguyễn Thị Thảo L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100194 Lâm Thị Mộng Thi L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100194 Lâm Thị Mộng Thi L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100194 Lâm Thị Mộng Thi L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100194 Lâm Thị Mộng Thi L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100194 Lâm Thị Mộng Thi L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100194 Lâm Thị Mộng Thi L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100194 Lâm Thị Mộng Thi L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100194 Lâm Thị Mộng Thi L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100196 Hồ Thị Nh Thủy L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100196 Hồ Thị Nh Thủy L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100196 Hồ Thị Nh Thủy L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100196 Hồ Thị Nh Thủy L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100196 Hồ Thị Nh Thủy L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100196 Hồ Thị Nh Thủy L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100196 Hồ Thị Nh Thủy L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100196 Hồ Thị Nh Thủy L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100200 Võ Thị Thu Thủy L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100200 Võ Thị Thu Thủy L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100200 Võ Thị Thu Thủy L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100200 Võ Thị Thu Thủy L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100200 Võ Thị Thu Thủy L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100200 Võ Thị Thu Thủy L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100200 Võ Thị Thu Thủy L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100200 Võ Thị Thu Thủy L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100207 Phạm Diễm Thúy L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100207 Phạm Diễm Thúy L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100207 Phạm Diễm Thúy L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1
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LT61100207 Phạm Diễm Thúy L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100207 Phạm Diễm Thúy L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100207 Phạm Diễm Thúy L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100207 Phạm Diễm Thúy L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100207 Phạm Diễm Thúy L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100211 Lê Duy Tiến L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100211 Lê Duy Tiến L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100211 Lê Duy Tiến L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100211 Lê Duy Tiến L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100211 Lê Duy Tiến L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100211 Lê Duy Tiến L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100211 Lê Duy Tiến L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100211 Lê Duy Tiến L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100230 Trịnh Thị Thu Trang L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100230 Trịnh Thị Thu Trang L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100230 Trịnh Thị Thu Trang L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100230 Trịnh Thị Thu Trang L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100230 Trịnh Thị Thu Trang L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100230 Trịnh Thị Thu Trang L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100230 Trịnh Thị Thu Trang L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100230 Trịnh Thị Thu Trang L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100240 Vũ Thành Trí L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100240 Vũ Thành Trí L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100240 Vũ Thành Trí L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100240 Vũ Thành Trí L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100240 Vũ Thành Trí L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100240 Vũ Thành Trí L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100240 Vũ Thành Trí L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100240 Vũ Thành Trí L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100233 Nguyễn Thanh Triều L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100233 Nguyễn Thanh Triều L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100233 Nguyễn Thanh Triều L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100233 Nguyễn Thanh Triều L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100233 Nguyễn Thanh Triều L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100233 Nguyễn Thanh Triều L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100233 Nguyễn Thanh Triều L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100233 Nguyễn Thanh Triều L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100231 Lục Thúy Trinh L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100231 Lục Thúy Trinh L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100231 Lục Thúy Trinh L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100231 Lục Thúy Trinh L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100231 Lục Thúy Trinh L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100231 Lục Thúy Trinh L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100231 Lục Thúy Trinh L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100231 Lục Thúy Trinh L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100256 Nguyễn Mạnh Vũ L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100256 Nguyễn Mạnh Vũ L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100256 Nguyễn Mạnh Vũ L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100256 Nguyễn Mạnh Vũ L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 9.0 1

LT61100256 Nguyễn Mạnh Vũ L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100256 Nguyễn Mạnh Vũ L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2
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LT61100256 Nguyễn Mạnh Vũ L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100256 Nguyễn Mạnh Vũ L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100258 Trần Ngọc Vy L11_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100258 Trần Ngọc Vy L11_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100258 Trần Ngọc Vy L11_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 4.0 1

LT61100258 Trần Ngọc Vy L11_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100258 Trần Ngọc Vy L11_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 3.0 2

LT61100258 Trần Ngọc Vy L11_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100258 Trần Ngọc Vy L11_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100258 Trần Ngọc Vy L11_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 0.0 2

LT61100008 Ngô Khắc Ngọc Bình L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100008 Ngô Khắc Ngọc Bình L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100008 Ngô Khắc Ngọc Bình L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 4.0 1

LT61100008 Ngô Khắc Ngọc Bình L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100008 Ngô Khắc Ngọc Bình L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100008 Ngô Khắc Ngọc Bình L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100008 Ngô Khắc Ngọc Bình L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100008 Ngô Khắc Ngọc Bình L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100018 Võ Thị Ngọc Cẩm L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100018 Võ Thị Ngọc Cẩm L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100018 Võ Thị Ngọc Cẩm L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100018 Võ Thị Ngọc Cẩm L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100018 Võ Thị Ngọc Cẩm L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100018 Võ Thị Ngọc Cẩm L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100018 Võ Thị Ngọc Cẩm L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100018 Võ Thị Ngọc Cẩm L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100019 Nguyễn Phạm Bảo Châu L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100019 Nguyễn Phạm Bảo Châu L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100019 Nguyễn Phạm Bảo Châu L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100019 Nguyễn Phạm Bảo Châu L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100019 Nguyễn Phạm Bảo Châu L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100019 Nguyễn Phạm Bảo Châu L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100019 Nguyễn Phạm Bảo Châu L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100019 Nguyễn Phạm Bảo Châu L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 9.0 2

LT61100022 ðặng Thị Kiều Chinh L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100022 ðặng Thị Kiều Chinh L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100022 ðặng Thị Kiều Chinh L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100022 ðặng Thị Kiều Chinh L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100022 ðặng Thị Kiều Chinh L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100022 ðặng Thị Kiều Chinh L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100022 ðặng Thị Kiều Chinh L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100022 ðặng Thị Kiều Chinh L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100028 Nguyễn Văn Tiến Dũng L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100028 Nguyễn Văn Tiến Dũng L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100028 Nguyễn Văn Tiến Dũng L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100028 Nguyễn Văn Tiến Dũng L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100028 Nguyễn Văn Tiến Dũng L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100028 Nguyễn Văn Tiến Dũng L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100028 Nguyễn Văn Tiến Dũng L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100028 Nguyễn Văn Tiến Dũng L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2
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LT61100041 L¬ng Anh ðào L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100041 L¬ng Anh ðào L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100041 L¬ng Anh ðào L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100041 L¬ng Anh ðào L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100041 L¬ng Anh ðào L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100041 L¬ng Anh ðào L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100041 L¬ng Anh ðào L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100041 L¬ng Anh ðào L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100046 Nguyễn Thị Hồng Gấm L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100046 Nguyễn Thị Hồng Gấm L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100046 Nguyễn Thị Hồng Gấm L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100046 Nguyễn Thị Hồng Gấm L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100046 Nguyễn Thị Hồng Gấm L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100046 Nguyễn Thị Hồng Gấm L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100046 Nguyễn Thị Hồng Gấm L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100046 Nguyễn Thị Hồng Gấm L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 9.0 2

LT61100047 Lê Thị Giào L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100047 Lê Thị Giào L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100047 Lê Thị Giào L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100047 Lê Thị Giào L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100047 Lê Thị Giào L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100047 Lê Thị Giào L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100047 Lê Thị Giào L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 0.0 2

LT61100047 Lê Thị Giào L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100058 ðỗ Ngọc Hà L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100058 ðỗ Ngọc Hà L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100058 ðỗ Ngọc Hà L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100058 ðỗ Ngọc Hà L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100058 ðỗ Ngọc Hà L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100058 ðỗ Ngọc Hà L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100058 ðỗ Ngọc Hà L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100058 ðỗ Ngọc Hà L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100059 Nguyễn Thị Thanh Hà L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100059 Nguyễn Thị Thanh Hà L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100059 Nguyễn Thị Thanh Hà L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100059 Nguyễn Thị Thanh Hà L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100059 Nguyễn Thị Thanh Hà L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100059 Nguyễn Thị Thanh Hà L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100059 Nguyễn Thị Thanh Hà L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100059 Nguyễn Thị Thanh Hà L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100066 Võ Thị Hồng Hạnh L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT61100066 Võ Thị Hồng Hạnh L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100066 Võ Thị Hồng Hạnh L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100066 Võ Thị Hồng Hạnh L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100066 Võ Thị Hồng Hạnh L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100066 Võ Thị Hồng Hạnh L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100066 Võ Thị Hồng Hạnh L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100066 Võ Thị Hồng Hạnh L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100051 Nguyễn Thúy Hằng L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100051 Nguyễn Thúy Hằng L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100051 Nguyễn Thúy Hằng L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1
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LT61100051 Nguyễn Thúy Hằng L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100051 Nguyễn Thúy Hằng L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100051 Nguyễn Thúy Hằng L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100051 Nguyễn Thúy Hằng L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100051 Nguyễn Thúy Hằng L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100071 Vân Thái Hiền L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100071 Vân Thái Hiền L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100071 Vân Thái Hiền L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100071 Vân Thái Hiền L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100071 Vân Thái Hiền L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100071 Vân Thái Hiền L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100071 Vân Thái Hiền L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100071 Vân Thái Hiền L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100077 D¬ng Từ Hoan L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100077 D¬ng Từ Hoan L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100077 D¬ng Từ Hoan L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100077 D¬ng Từ Hoan L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100077 D¬ng Từ Hoan L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT61100077 D¬ng Từ Hoan L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100077 D¬ng Từ Hoan L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100077 D¬ng Từ Hoan L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100087 Võ Thị Tuyết Huyền L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100087 Võ Thị Tuyết Huyền L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100087 Võ Thị Tuyết Huyền L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100087 Võ Thị Tuyết Huyền L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100087 Võ Thị Tuyết Huyền L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100087 Võ Thị Tuyết Huyền L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100087 Võ Thị Tuyết Huyền L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100087 Võ Thị Tuyết Huyền L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100056 Lê Thành Hng L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100056 Lê Thành Hng L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100056 Lê Thành Hng L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100056 Lê Thành Hng L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100056 Lê Thành Hng L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100056 Lê Thành Hng L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100056 Lê Thành Hng L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100056 Lê Thành Hng L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100091 Phạm Thị Hồng Khuyên L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100091 Phạm Thị Hồng Khuyên L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100091 Phạm Thị Hồng Khuyên L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100091 Phạm Thị Hồng Khuyên L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100091 Phạm Thị Hồng Khuyên L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100091 Phạm Thị Hồng Khuyên L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100091 Phạm Thị Hồng Khuyên L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100091 Phạm Thị Hồng Khuyên L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100099 Nguyễn Thị Ngọc Lan L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100099 Nguyễn Thị Ngọc Lan L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100099 Nguyễn Thị Ngọc Lan L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100099 Nguyễn Thị Ngọc Lan L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100099 Nguyễn Thị Ngọc Lan L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100099 Nguyễn Thị Ngọc Lan L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2
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LT61100099 Nguyễn Thị Ngọc Lan L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100099 Nguyễn Thị Ngọc Lan L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100109 Nguyễn Thị Minh Loan L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100109 Nguyễn Thị Minh Loan L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100109 Nguyễn Thị Minh Loan L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100109 Nguyễn Thị Minh Loan L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100109 Nguyễn Thị Minh Loan L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100109 Nguyễn Thị Minh Loan L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100109 Nguyễn Thị Minh Loan L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100109 Nguyễn Thị Minh Loan L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100114 Trần Thị Hồng Loan L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100114 Trần Thị Hồng Loan L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100114 Trần Thị Hồng Loan L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100114 Trần Thị Hồng Loan L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100114 Trần Thị Hồng Loan L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100114 Trần Thị Hồng Loan L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100114 Trần Thị Hồng Loan L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100114 Trần Thị Hồng Loan L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100118 Ngô Thị Lý L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100118 Ngô Thị Lý L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100118 Ngô Thị Lý L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100118 Ngô Thị Lý L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100118 Ngô Thị Lý L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100118 Ngô Thị Lý L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100118 Ngô Thị Lý L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100118 Ngô Thị Lý L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100120 Võ Thị Màu L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100120 Võ Thị Màu L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100120 Võ Thị Màu L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100120 Võ Thị Màu L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100120 Võ Thị Màu L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100120 Võ Thị Màu L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100120 Võ Thị Màu L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100120 Võ Thị Màu L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100131 Huỳnh Thị Ngọc L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100131 Huỳnh Thị Ngọc L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100131 Huỳnh Thị Ngọc L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100131 Huỳnh Thị Ngọc L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100131 Huỳnh Thị Ngọc L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100131 Huỳnh Thị Ngọc L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100131 Huỳnh Thị Ngọc L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100131 Huỳnh Thị Ngọc L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100147 Phan Thị Nhung Nhớ L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100147 Phan Thị Nhung Nhớ L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100147 Phan Thị Nhung Nhớ L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100147 Phan Thị Nhung Nhớ L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100147 Phan Thị Nhung Nhớ L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100147 Phan Thị Nhung Nhớ L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100147 Phan Thị Nhung Nhớ L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100147 Phan Thị Nhung Nhớ L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2
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LT61100153 Nguyễn Thế Non L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100153 Nguyễn Thế Non L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100153 Nguyễn Thế Non L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100153 Nguyễn Thế Non L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100153 Nguyễn Thế Non L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100153 Nguyễn Thế Non L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100153 Nguyễn Thế Non L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100153 Nguyễn Thế Non L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100156 L¬ng Tấn Phớc L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100156 L¬ng Tấn Phớc L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100156 L¬ng Tấn Phớc L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100156 L¬ng Tấn Phớc L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100156 L¬ng Tấn Phớc L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100156 L¬ng Tấn Phớc L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100156 L¬ng Tấn Phớc L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100156 L¬ng Tấn Phớc L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 0.0 2

LT61100158 Nguyễn Thị Hồng Phợng L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100158 Nguyễn Thị Hồng Phợng L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100158 Nguyễn Thị Hồng Phợng L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100158 Nguyễn Thị Hồng Phợng L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100158 Nguyễn Thị Hồng Phợng L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100158 Nguyễn Thị Hồng Phợng L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100158 Nguyễn Thị Hồng Phợng L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100158 Nguyễn Thị Hồng Phợng L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100163 Phan Thế Quốc L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100163 Phan Thế Quốc L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100163 Phan Thế Quốc L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 3.5 1

LT61100163 Phan Thế Quốc L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100163 Phan Thế Quốc L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100163 Phan Thế Quốc L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100163 Phan Thế Quốc L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100163 Phan Thế Quốc L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100168 Ngô Thị Bé Sáu L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100168 Ngô Thị Bé Sáu L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100168 Ngô Thị Bé Sáu L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100168 Ngô Thị Bé Sáu L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100168 Ngô Thị Bé Sáu L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100168 Ngô Thị Bé Sáu L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100168 Ngô Thị Bé Sáu L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100168 Ngô Thị Bé Sáu L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100173 Nguyễn Thị Minh Tâm L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100173 Nguyễn Thị Minh Tâm L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100173 Nguyễn Thị Minh Tâm L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 4.0 1

LT61100173 Nguyễn Thị Minh Tâm L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100173 Nguyễn Thị Minh Tâm L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100173 Nguyễn Thị Minh Tâm L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100173 Nguyễn Thị Minh Tâm L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100173 Nguyễn Thị Minh Tâm L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100174 Nguyễn Xuân Tâm L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100174 Nguyễn Xuân Tâm L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100174 Nguyễn Xuân Tâm L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

 27.03.13  -  28/31



Ghi chú: ðiểm các môn học tính ñến ngày 25/03/2013

MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

BẢNG ðIỂM CÁC MÔN HỌC ðỒ ÁN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, BÀI TẬP LỚN

CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2011

NGÀNH : CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

HỌ VÀ TÊN

LT61100174 Nguyễn Xuân Tâm L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100174 Nguyễn Xuân Tâm L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 5.0 2

LT61100174 Nguyễn Xuân Tâm L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100174 Nguyễn Xuân Tâm L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100174 Nguyễn Xuân Tâm L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100175 ðặng Văn Tân L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100175 ðặng Văn Tân L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100175 ðặng Văn Tân L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100175 ðặng Văn Tân L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100175 ðặng Văn Tân L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 5.0 2

LT61100175 ðặng Văn Tân L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100175 ðặng Văn Tân L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT61100175 ðặng Văn Tân L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100192 Phạm Thị Ngọc Thanh L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100192 Phạm Thị Ngọc Thanh L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100192 Phạm Thị Ngọc Thanh L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT61100192 Phạm Thị Ngọc Thanh L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100192 Phạm Thị Ngọc Thanh L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100192 Phạm Thị Ngọc Thanh L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100192 Phạm Thị Ngọc Thanh L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100192 Phạm Thị Ngọc Thanh L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100181 Thái Quang Thành L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100181 Thái Quang Thành L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100181 Thái Quang Thành L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100181 Thái Quang Thành L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100181 Thái Quang Thành L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100181 Thái Quang Thành L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100181 Thái Quang Thành L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100181 Thái Quang Thành L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100201 Tài Trung Thoại L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100201 Tài Trung Thoại L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100201 Tài Trung Thoại L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100201 Tài Trung Thoại L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100201 Tài Trung Thoại L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 5.0 2

LT61100201 Tài Trung Thoại L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100201 Tài Trung Thoại L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT61100201 Tài Trung Thoại L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100198 Lê Thị Thủy L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100198 Lê Thị Thủy L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100198 Lê Thị Thủy L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100198 Lê Thị Thủy L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT61100198 Lê Thị Thủy L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100198 Lê Thị Thủy L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100198 Lê Thị Thủy L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100198 Lê Thị Thủy L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100206 Nguyễn Thị Thanh Thúy L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100206 Nguyễn Thị Thanh Thúy L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100206 Nguyễn Thị Thanh Thúy L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100206 Nguyễn Thị Thanh Thúy L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100206 Nguyễn Thị Thanh Thúy L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100206 Nguyễn Thị Thanh Thúy L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2
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LT61100206 Nguyễn Thị Thanh Thúy L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100206 Nguyễn Thị Thanh Thúy L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100210 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100210 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100210 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100210 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100210 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100210 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100210 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT61100210 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100212 Nguyễn Bá Tiến L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100212 Nguyễn Bá Tiến L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100212 Nguyễn Bá Tiến L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100212 Nguyễn Bá Tiến L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100212 Nguyễn Bá Tiến L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100212 Nguyễn Bá Tiến L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100212 Nguyễn Bá Tiến L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100212 Nguyễn Bá Tiến L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT61100246 Nguyễn Trung Tính L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100246 Nguyễn Trung Tính L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100246 Nguyễn Trung Tính L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT61100246 Nguyễn Trung Tính L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100246 Nguyễn Trung Tính L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100246 Nguyễn Trung Tính L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100246 Nguyễn Trung Tính L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100246 Nguyễn Trung Tính L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100223 Ngô Phan Thùy Trang L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100223 Ngô Phan Thùy Trang L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100223 Ngô Phan Thùy Trang L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100223 Ngô Phan Thùy Trang L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100223 Ngô Phan Thùy Trang L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100223 Ngô Phan Thùy Trang L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100223 Ngô Phan Thùy Trang L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100223 Ngô Phan Thùy Trang L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100221 Trần Thị Ngọc Trâm L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100221 Trần Thị Ngọc Trâm L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT61100221 Trần Thị Ngọc Trâm L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100221 Trần Thị Ngọc Trâm L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100221 Trần Thị Ngọc Trâm L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT61100221 Trần Thị Ngọc Trâm L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 9.0 2

LT61100221 Trần Thị Ngọc Trâm L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100221 Trần Thị Ngọc Trâm L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT61100236 Huỳnh Nh Trị L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT61100236 Huỳnh Nh Trị L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100236 Huỳnh Nh Trị L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100236 Huỳnh Nh Trị L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100236 Huỳnh Nh Trị L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100236 Huỳnh Nh Trị L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100236 Huỳnh Nh Trị L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT61100236 Huỳnh Nh Trị L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2
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HỌ VÀ TÊN

LT61100241 Phạm Minh Tuấn L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100241 Phạm Minh Tuấn L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100241 Phạm Minh Tuấn L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100241 Phạm Minh Tuấn L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100241 Phạm Minh Tuấn L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT61100241 Phạm Minh Tuấn L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100241 Phạm Minh Tuấn L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100241 Phạm Minh Tuấn L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT61100243 Phạm Văn Tuyền L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100243 Phạm Văn Tuyền L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100243 Phạm Văn Tuyền L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100243 Phạm Văn Tuyền L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT61100243 Phạm Văn Tuyền L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 5.0 2

LT61100243 Phạm Văn Tuyền L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100243 Phạm Văn Tuyền L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100243 Phạm Văn Tuyền L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100250 ðinh Thị Thảo Vân L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100250 ðinh Thị Thảo Vân L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 8.0 1

LT61100250 ðinh Thị Thảo Vân L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 6.5 1

LT61100250 ðinh Thị Thảo Vân L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT61100250 ðinh Thị Thảo Vân L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100250 ðinh Thị Thảo Vân L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100250 ðinh Thị Thảo Vân L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT61100250 ðinh Thị Thảo Vân L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100253 Triệu Mỹ Vân L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT61100253 Triệu Mỹ Vân L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT61100253 Triệu Mỹ Vân L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.5 1

LT61100253 Triệu Mỹ Vân L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.0 1

LT61100253 Triệu Mỹ Vân L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100253 Triệu Mỹ Vân L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT61100253 Triệu Mỹ Vân L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100253 Triệu Mỹ Vân L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT61100261 Nguyễn Huỳnh Hồng Yến L11_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT61100261 Nguyễn Huỳnh Hồng Yến L11_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT61100261 Nguyễn Huỳnh Hồng Yến L11_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT61100261 Nguyễn Huỳnh Hồng Yến L11_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 4.0 1

LT61100261 Nguyễn Huỳnh Hồng Yến L11_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT61100261 Nguyễn Huỳnh Hồng Yến L11_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 8.0 2

LT61100261 Nguyễn Huỳnh Hồng Yến L11_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT61100261 Nguyễn Huỳnh Hồng Yến L11_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2
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